
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Dược Liệu 2 1-5 Dược lý học 1 1-5
Dược lý học 
2

1-5

Cô Mai

B13 

Trường 

chính

Thầy Hải
PTH 

Trường 

chính

Cô Mơ 402A

Dược liệu 2 6-10 Dược lý học 1 6-10
Quản trị kinh 
doanh dược

6-10

Cô Mai

B13 

Trường 

chính

Thầy Hải
PTH 

Trường 

chính

Cô Xuân 402B

Sinh lý bệnh 
miễn dịch

1-5
Chăm sóc 
sức khỏe trẻ 
em

1-5

Thầy Dũng 402B Cô Thảo MD 09

Nghỉ ôn thi
Y học cổ 
truyền

6-9

Cô Huyền 402B

Nguyên lý 
thống kê

1-5
Thi Toán 
cao cấp

8h00 Kinh tế vĩ mô 1-5
Thi Tiếng 
Anh

1-5

Cô Thìn 401B 404A Cô Hà 401B Cô Lan 401B

Thi Toán 
cao cấp

9h30

404A

Nguyên lý 
thống kê

6-10 Kinh tế vĩ mô 6-10
Thi Tiếng 
Anh

6-10

Cô Thìn 401B Cô Hà 401B Cô Lan 401B

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2019 - 2020)
 (Tuần 18/11/2019 đ ế n 23/11/2019)

ĐDA1- K12 + 
YSĐK

Sáng

Chiều

KTA01 - K12
Sáng

Chiều

Thứ 6 (22/11/2019) Thứ 7 Chủ nhật

DA01 - K12

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

Tên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (18/11/2019) Thứ 3 (19/11/2019) Thứ 4 (20/11/2019) Thứ 5 (21/11/2019)

QTKDA01 - 
K12

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (22/11/2019) Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (18/11/2019) Thứ 3 (19/11/2019) Thứ 4 (20/11/2019) Thứ 5 (21/11/2019)

Điện tử số 6-10
Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh

Tin học đại 
cương

1-5
Lý thuyết 
mạch điện

6-10

Thầy Vi ế t 
Hùng

402B Cô Nhài 503B Cô Sửu 401A

Cơ sở kỹ thuật 
điện

6-10
Tin học đại 
cương

1-5
Nghỉ ôn thi 
Tiếng Anh

Điện tử số 6-10

Cô Sửu 401A Cô Nhài 401B
Thầy Vi ế t 
Hùng

306A-2

Lập trình cơ 
bản với C/C++

1-5
Thi Tin 
học đại 
cương

1-5
Đồ họa ứng 
dụng 1

1-5
Thiết kế Web 
cơ bản

1-5

Cô Quỳnh 503B Thầy Tuấn 503B Thầy Việt 503B Thầy Thắng 501B

Lập trình cơ 
bản với C/C++

1-5
Thi Tin 
học đại 
cương

1-5
Đồ họa ứng 
dụng 1

1-5
Thiết kế Web 
cơ bản

1-5

Cô Quỳnh 503B Thầy Tuấn 503B Thầy Việt 503B Cô Lụa 503B

ĐLA01 - K12

Sáng

Chiều

CNTTA01 - 
K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA01 + 
ĐCNA01 - 

K12

Sáng

Chiều

CNTTA02 - 
K12

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
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quản lý

Buổi
Thứ 2 (18/11/2019) Thứ 3 (19/11/2019) Thứ 4 (20/11/2019) Thứ 5 (21/11/2019)

Tiếng Anh cơ 
bản 1

1-5
Máy xây 
dựng

1-5 Vật lý ứng dụng 1-5 Vẽ kỹ thuật 1-5

Thầy Vương MD 105 Thầy Tuấn 402B Thầy Dũng 403A Cô Hồng 402B

Tiếng Anh cơ 
bản 1

1-5 Cơ ứng dụng 1-5
Vật liệu cơ 
khí

1-5

Thầy Vương MD 105 Thầy Tuấn Anh
MD 

105
Thầy Quy ế t MD 105

Thi Dung 
sai lắp 
ghép và đo 
lường

15h00

404A

Tiếng Anh cơ 
bản 1

6-10
Cơ ứng 
dụng

6-10
Thi Vẽ kỹ 
thuật

14h00
Vật liệu học 
và nhiên liệu 
ô tô

6-10

Thầy Vương MD 105
Thầy Tuấn 

Anh
MD 105 404A Thầy Chinh MD 105

Thi Marketing 
du lịch

14h00
Nghỉ ôn 
Văn hóa 
ẩm thực

Thi Nghiệp vụ 
nhà hàng

13h30
Thi Tin học 
đại cương

Ca 1: 
13h00   
Ca 2: 
15h00

404A
MD 

105
503B

CNOTA01 - 
K12

Sáng

Chiều

CNOTA02 - 
K12

Sáng

Chiều

XD&KTA01 - 
K12

Sáng

Chiều

QTKSA01 - 
K12

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
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Nghỉ ôn thi 
Văn hóa ẩm 
thực

Nghỉ ôn thi 
Thương 
phẩm và 
an toàn 
thực phẩm

Thi Văn hóa 
ẩm thực

15h00

Thi Thương 
phẩm và an 
toàn thực 
phẩm

14h00

MD 

105
404A

Lý thuyết 
nghiệp vụ 
hướng dẫn

Ca 1: 
13h00   Ca 
2: 15h00

Thi Tin 
học đại 
cương

Ca 1: 
13h00   Ca 
2: 15h00

Tuyến điểm du 
lịch

6-10
Nghỉ ôn thi 
Cơ sở văn 
hóa VN

Thầy Phương 402A Cô Trang 501B Cô Thảo 402A

Ngữ pháp + 
Viết B9 
THTH1

6-9
Nói + Viết 
B9 THTH1

6-9
Nghe + Đọc B9 
THTH1

6-9
Thi Tiếng 
Anh

6-10

Cô Thúy 403B Cô Thư 403B Cô Thư 403B 403B

Dược Liệu 2 1-5 Dược lý học 1 1-5
Dược lý học 
2

1-5

Cô Mai

B13 

Trường 

chính

Thầy Hải
PTH 

Trường 

chính

Cô Mơ 402A

Dược liệu 2 6-10 Dược lý học 1 6-10
Quản trị kinh 
doanh dược

6-10

Cô Mai

B13 

Trường 

chính

Thầy Hải
PTH 

Trường 

chính

Cô Xuân 401B

HDDLA01 - 
K12

Sáng

Chiều

THA01 - K12

Sáng

Chiều

CBMAA01 - 
K12

Sáng

Chiều

AD 01 - K11

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (22/11/2019) Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (18/11/2019) Thứ 3 (19/11/2019) Thứ 4 (20/11/2019) Thứ 5 (21/11/2019)

Chăm sóc 
sức khỏe trẻ 
em

1-5

Cô Thảo MD 09

Nghỉ ôn thi
Y học cổ 
truyền

6-9
Chăm sóc nội 
khoa

6-9

Cô Huyền 402B Thầy Dũng 402B

Toán tài chính 6-10 Kiểm toán 6-10
Phân tích và lập 
dự án đầu tư

6-10 Kiểm toán 6-10

Cô Tuy ế t MD 08 Cô Hạnh MD 08 Cô Tâm MD 08 Cô Hạnh MD 08

Phân tích và lập 
dự án đầu tư

1-5
Quản trị tác 
nghiệp

1-5

Cô Tâm 401A Thầy Vương 401A

Lập trình với 
Java 1

6-10
Hệ quản trị 
cơ sở dữ 
liệu

6-10 Toán rời rạc 6-10

Phân tích và 
thiết kế 
hướng đối 
tượng

6-10

Cô Trang 503B Cô Hồng 503B Thầy Nam 401A Cô Hạnh 402A

Máy xây 
dựng

1-5

Thầy Tuấn 402B

Dự toán 6-10 Kết cấu thép 6-10
Kết cấu bê-
tông cốt thép

6-10

Cô Mai 403A Thầy Việt 403A Thầy Thiện 403A

AKT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

AQTKD 01 - 
K11 

Sáng

Chiều

AĐD 01 - 
K11 + AYS01 

- K11

Sáng

Chiều

ACNTT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

AXD&KT 01 
- K11

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

AĐĐT 01 + 
AĐCN 01 - 

K11

Sáng
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TỪ 01/10/2019

Chiều

AĐL 01 - 
K11

Sáng

Chiều
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TỪ 01/10/2019

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
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Thứ 2 (18/11/2019) Thứ 3 (19/11/2019) Thứ 4 (20/11/2019) Thứ 5 (21/11/2019)

Kinh tế học 1-5
Nghỉ ôn Tiếng 
Anh chuyên 
ngành

Tiếng Anh 
chuyên 
ngành

7h30

Cô Hà 306A-1 Cô Thắng 306A-1

Nghỉ ôn Hạch 
toán định mức

Thi Sinh lý 
dinh 
dưỡng

8h30
Lý thuyết chế 
biến 2

1-5
Lý thuyết chế 
biến 2

1-5

MD 105 Thầy Khang 403B Thầy Khang 403B

Quan hệ công 
chúng

6-10
Nghỉ ôn Tiếng 
Anh chuyên 
ngành

Tiếng Anh 
chuyên 
ngành

13h00

Cô Thảo 306A-1 Cô Thắng 306A-1

Chiều

ACNOT 01 - 
K11

Sáng

THỰC TẬP SẢN XUẤT

Chiều

ACNOT 02 - 
K11

Sáng

Chiều

THỰC TẬP SẢN XUẤT

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

AHDDL 01 - 
K11

Sáng

Chiều

AQTKS 01 - 
K11

Sáng

Chiều

ACBMA 01 - 
K11

Sáng

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (22/11/2019) Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Buổi
Thứ 2 (18/11/2019) Thứ 3 (19/11/2019) Thứ 4 (20/11/2019) Thứ 5 (21/11/2019)

Lý thuyết tổng 
hợp chuyên sâu

2-5*

TH5 (các hệ 
thống tự 

động), ôn TH 
chuyên sâu 

TN

2-5*
Lý thuyết 
tổng hợp 
chuyên sâu

2-5*

Thầy Kiên 07B
T. Quốc 

Hùng
Xưởng 

T4A cs1
Thầy Kiên 07B

Lý thuyết tổng 
hợp chuyên sâu

6-9*

TH5 (các hệ 
thống tự 

động), ôn TH 
chuyên sâu 

TN

6-9*
Lý thuyết 
tổng hợp 
chuyên sâu

6-9*

Thầy Kiên 07B
T. Quốc 

Hùng
Xưởng 

T4A cs1
Thầy Kiên 07B

Điện tử số 1-5*
Lý thuyết tổng 
hợp chuyên sâu

2-5*

TH5 (các hệ 
thống tự 

động), ôn TH 
chuyên sâu 

TN

2-5*
Lý thuyết 
tổng hợp 
chuyên sâu

2-5*
Thi Điện tử 

số
8h00

T. Viết 
Hùng

07B Thầy Kiên 07B
T. Quốc 

Hùng
Xưởng 

T4A cs1
Thầy Kiên 07B T. Viết Hùng

P TH 
Điện 

tử 
tầng 4 
nhà A 
CS 1

Lý thuyết tổng 
hợp chuyên sâu

6-9*

TH5 (các hệ 
thống tự 

động), ôn TH 
chuyên sâu 

TN

6-9*
Lý thuyết 
tổng hợp 
chuyên sâu

6-9*

Thầy Kiên 07B
T. Quốc 

Hùng
Xưởng 

T4A cs1
Thầy Kiên 07B

ôn tập Máy 
điện

sv tự ôn 
tập

Điện tử số 1-5* Thi Máy điện 8h00'
Hệ thống 
ĐHKK cục 
bộ

1-5*
Thi Điện tử 

số
8h00

K10 AĐCN

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

K10 AĐĐT

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (22/11/2019) Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
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T. Viết 
Hùng

07B 07B Thầy Lộc
Xưởng 
TH ĐL 

CS1
T. Viết Hùng

P TH 
Điện 

tử 
tầng 4 
nhà A 
CS 1

Hệ thống 
ĐHKK cục bộ

7-10*
Hệ thống 
ĐHKK cục 
bộ

7-10*
Hệ thống 
ĐHKK cục 
bộ

7-10*

Thầy Lộc
Xưởng 
TH ĐL 
CS1

Thầy Lộc
Xưởng 
TH ĐL 
CS1

Thầy Lộc

Xưởn
g TH 
ĐL 
CS1

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

K10 ACBMA
Sáng

TỰ ÔN TẬP KIẾN THỨC TRƯỚC KHI HỌC CHUYÊN SÂU
Chiều

K10 ACNTT
Sáng

Chiều

K10 AQTKS
Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

TỰ ÔN TẬP KIẾN THỨC TRƯỚC KHI HỌC 
CHUYÊN SÂU

K10 ĐIỆN 
LẠNH 

Sáng

Chiều

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

K10 AHDDL

Sáng

LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Chiều

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20-11

Trang 8


